
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

A1K75 9+10

A2K75
17+18+1

9
A3K75

17+18+1
9

A4K75
17+18+1

9
HD1K1 22
CH26 KNDL LT +TT 
M1K74 8
N1K74 8
P1K74 3
O1K74 8
Q1K74 20
A1K75 9+10 C.ChiT.Thân

A2K75
17+18+1

9
C.ChiT.Thân

A3K75
17+18+1

9
C. HằngC.An

A4K75
17+18+1

9
C.HằngC.An

HD1K1 22 C.HằngT.Thân
M1K74 8
N1K74 8
P1K74 3
O1K74 8
Q1K74 20
A1K75 9+10

A2K75
17+18+1

9

A3K75
17+18+1

9

A4K75
17+18+1

9
HD1K2 22
M1K74 8
N1K74 8
P1K74 3
O1K74 8
Q1K74 20

CH26 SDTCT LT BMDHCT

A1K75 9+10

A2K75
17+18+1

9

A3K75
17+18+1

9

A4K75
17+18+1

9
HD1K2 22
M1K74 8
N1K74 8
P1K74 3
O1K74 8
Q1K74 20
CH26 TKPT LT
A1K75 9+10

A2K75
17+18+1

9

A3K75
17+18+1

9

A4K75
17+18+1

9
HD1K2 22
PK73 KNDL 3

M1K74 8
N1K74 8
P1K74 3
O1K74 8
Q1K74 20

T.Thân T.Thân T.Thân T.Thân T.Thân

T.Tuyển

T.Văn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

29/8-
3/9

5-10/9

DHCT

22-27/8

T.Tuyển T.Tuyển

Đại cương DL

Anthranoid

T.Tuấn

ĐC glycosid + 
anthranoid

Bài mở đầuDHCT

DHCT

Dược liệu

DHCT

DHCT

C1

T.Cường
CL chế biến, T.giải 

biểu

T.Văn
C.Huyền C.Huyền

T.Tuyển
C.Oanh

T.Cường

C.An

T. Thân

T.Thân

T.Thân

C.An

T.Cường

T.Tuấn

T.Tuấn

C.Quyên

DHCT

C2 S C1 C2
S C S C

DL1

C.Chi

C.Chi

C. Hằng

C.Hằng

C.Hằng

C2 S C1 C2 S C1 C2 SC1

GĐNội dung 
S C

DL1

DHCT

DL1

DL1

DL1

S

DHCT

T.Tuyển

C.Quyên

T. Tuấn

Carbohydrat

Bài mở đầu

Dược liệu

S C S C

T.Văn

15-20/8

Đại cương DL + 
Carbohydrat

Bài mở đầu

Dược liệu

DHCT

T.Văn
C.Huyền

T.Tuyển
C.Oanh

T.Cường

Bài mở đầu

S C
C1 C2 S

C.Oanh
C.Huyền

T.Tuyển T.Tuyển T.Tuyển T.Cường T.Hùng

T.Cường

T.Tuấn

T.Tuấn

C.Quyên

T.Tuyển

C.Oanh

C.Quyên

T.Thân

T.Văn
C.Oanh

C.Huyền

T.Thân
C.Huyền

T.Tuyển
T.Văn

Dược liệu

LỊCH GIẢNG KHOA DƯỢC LIỆU -  HỌC CỔ TRUYỀN - NĂM HỌC 2022-2023, HỌC KỲ 1

Bộ môn

DHCT

Tuần Khoá/lớp 

Dược liệu

8-13/8

Môn 



CH26 LKPT LT+ TT BMDHCT

A1K75 9+10

A2K75
17+18+1

9

A3K75
17+18+1

9

A4K75
17+18+1

9
HD1K2 22
PK73 KNDL 3

M1K74 8
N1K74 8
P1K74 3
O1K74 8
Q1K74 20

CH26 Chế biến LT BMDHCT

CH26 TKPT TT BMDHCT

TV PK74 ĐDSHCT 3
A1K75 9+10

A2K75
17+18+1

9

A3K75
17+18+1

9

A4K75
17+18+1

9
HD1K2 22

TT P TT P TT P TT P TT M TA M TA M TA
Nhóm 1 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

PK73 Nguồn DL 3
M1K74 8
N1K74 8
P1K74 3
O1K74 8
Q1K74 20

CH26 Chế biến LT +TT BMDHCT

TV PK74 ĐDSHCT 3

A1K75 4+5

A2K75
17+18+1

9

A3K75
17+18+1

9

A4K75
17+18+1

9
HD1K1 22

TT P A P A P A P A M TA M TA M TA
Nhóm 2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

PK73 Nguồn DL 3
M1K74 8
N1K74 8
P1K74 3
O1K74 8
Q1K74 20  

K74 Thực tập C O O C C H H O O H H O O C C H
Bài 1 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

TV PK74 ĐDSHCT 3

PK74 ĐDSHCT 3

CH26 TNCT LT +TT BMTV

A1K77 GĐ4+5

A2K77 GĐ9+10

A3K77 GĐ9+10

A4K77 GĐ4+5

CLCK1 GĐ15 T.Ơn
Bài 1/Giới thiệu 

BM
BMTV

K77&CLC TT bài 3 /VTV Vườn TV K T K T K T K G K G H G T G T H T G
Bài 1/Giới thiệu 

BM
BMDL

A1K75 4+5

A2K75
17+18+1

9

T. Ơn T. Trọng

C.Oanh
T.Tuyển

TVO, LTK /Sa Pa 

C.Chi T.Trọng

T.Tuyển

C.Hằng

Hoa

T.Tuyển T.Tuyển

DL1

DHCT

C.Chi

C.Hằng

Flavonoid

PK73

T.Tuấn

C.Hằng

T.Tuyển T.Tuyển T.Cường

T.Tuyển T. Cường T. Cường C.Oanh C.Oanh

T.Tuyển T.Tuyển

T.Cường
C.Huyền

T.HĐ-CH-BS, tiêu 
đạo, tả hạ trục 

thủy

T.Ơn

T.Tuấn 

C.Oanh

C.Chi

T.Cường
C.Huyền

T.Tuyển
C.Oanh

T. Ơn
C.Chi

C.Chi

Dược liệu

Dược liệu

Dược liệu

DL1

DL1

C.Quyên

TVO, LTK /Sa Pa 

LT 

C.Hằng

T.Tuyển
T.Cường

T.Cường
C.Huyền

T. Ơn T. Ơn

Diterpen

T.trừ thấp+lý khí

T.Tuấn C.Quyên

T.Anh

T.Ơn T.Ơn T.Ơn T.Ơn
T.Trọng

C.Hằng

C.Hằng

T.Tuyển

Flavonoid

T.trừ hàn+thanh 
nhiệt

C.Chi

C.Chi

C.Hằng

T. Ơn T. Ơn

C.Chi
C.Hằng

C.Chi

T.Tuyển
C.Chi

C.Hằng

T.Thân T.Thân
T.Văn

T.Tuấn

T.Cường

T.Trọng

Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa

T.Tùng T.Phương C.My C.Chi T.Tuấn Anh T.Tuấn AnhT.Tùng

C.Chi

Hoa Hoa Hoa

C.My

T.Phương

DHCT

DHCT

KNDL

3-8/10

TV

19-24/9

PK73

DHCT

DHCT

DHCT

26/9-
1/10

12-17/9

KNDL

NMDK



A3K75
17+18+1

9

A4K75
17+18+1

9
HD1K1 22

TT TT HT TT HT TT HT TT HT P M P M P TT
Nhóm 3 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

PK73 Nguồn DL 3

K77&CLC NMDK Bài 1/Giới thiệu 
BM

BMDHCT

M1K74 8
N1K74 8
P1K74 3
O1K74 8
Q1K74 20

Thực tập O H V O T H H T C V V C T V V T C H C O
Bài 1 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

PK74 ĐDSHCT 3

CH26 TNCT Thực tập
K77&CLC NMDK TT bài 3 /VTV K T K T K T K T K T K T H G H G T G

A1K75 4+5

A2K75
17+18+1

9

A3K75
17+18+1

9
A4K75

17+18+1
9

HD1K2 22
TT
Bù

PK73 Nguồn DL 3
M1K74 8
N1K74 8
P1K74 3
O1K74 8
Q1K74 20

Thực tập C H H C V O O H H O C H C V V C
Bài 2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

Thực vật CH26 GACP BMTV

K77&CLC NMDK Bài 5 BMTV TT K C K P K P K T H Trọng A T M T Hoa G T C K TA T H G TT G Phòng TT BM Thực vật

K77&CLC NMDK Bài 5 BMDL H G Q G Hoa G H T H Giang A H P T Phòng TT BM Dược liệu
A1K75 4+5

A2K75
17+18+1

9
A3K75

17+18+1
9

A4K75
17+18+1

9
HD1K2 22
M1K74 8
N1K74 8
P1K74 3
O1K74 8
Q1K74 20

Thực tập T C O H C V V C C H T C T O O T O H H O
Bài 2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

A1K75 4+5

A2K75
17+18+1

9

A3K75
17+18+1

9

A4K75
17+18+1

9
HD1K1 22 T.Anh

Thực tập C TT C TA TA P P M A M G TT A HT C H C P G M TA TT TA M Q P HT P HT A C TA P A H TT
Bài 1 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

CH26 PLHCTN LT BMDL
Thực tập C V V C V H O H O V C H O H O C

Bài 3 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
TT T K T K T K T K T K T K

Bài 1+2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
A1K75 4+5 T.Anh

A2K75
17+18+1

9
T.Anh

C.Huyền 

T.Văn
T.Tuyển

T.Văn

TVO /BHUP

C.My

T.Anh

Saponin

T.lý huyết+chỉ 
huyết+cố sáp

C.My

T.Anh

C.Oanh T.Tuyển C.Huyền T.Cường T.Văn 

C.Hằng C.Hằng C.Hằng

C.An

C.Oanh

C.My

T.Văn T.Tuyển

T.Ơn T.Ơn T.Ơn T.Ơn T.Ơn T.Ơn T.Ơn

T.Văn
T.Văn

C.Oanh
C.Huyền

C.Huyền

DL1

T.Anh

Saponin

Coumarin, tanin, 
lipid

T.Thân T.Anh

T.GiangC.Quyên

T.GiangC.Quyên

C.My

C.My

T.Anh

T.an thần, BCTP, 
khai khiếu

T.Thân T.Anh

DHCT

ĐDSHCT

C.My

C.An

T.Cường 

TVO/ Thái nguyên

C.Huyền
C.Oanh

T.Văn
T.Tuyển

T.Văn

T.Anh

C.My

C.MyGlycosid tim

T. TrọngT. Trọng

C.Quyên C.An

C.Huyền

T.Thân

T.Thân

T.Thân

DHCT

DHCT

T.bổ dưỡng

PK73

K74

DHCT

TV

TV

Dược liệu

DHCT

Dược liệu

DHCT

Dược liệu DL1

17-
22/10

DL1

DL1

PK74

K74

DHCT

PK73

K74

K75+H1K1

Dược liệu

DHCT

KNDL

KNDL

24-
29/10

K74



A3K75
17+18+1

9

C.
Qu
yê
n

A4K75
17+18+1

9

C.
Qu
yê
n

HD1K1 22
Thực tập C TT C TA TA P P M A M G TT A HT C H H C G M TA TT TA M Q P HT P HT A C TA P A H TT

Bài 2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
PK74 Nguồn DL 3

CH26 PLHCTN LT

Thực tập H V V H V O O V T H H T C T T C C O O C
Bài 3 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

TT T K T K T K T K T K T K
Bài 3+4 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

DL1 Thực tập C TT C TA TA P P M A M G TT A HT C H H C G M TA TT TA M Q P TT P HT A C TA P A H TT
Bài 3 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

PK74 Nguồn DL 3
CH26 PLHCTN LT

Thực tập C O O C H C O H H O C H V H H V
Bài 4 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

TT T K T K T K T K T K T K
Bài 5+6 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

DL1 Thực tập C TT C TA TA P P M A M G TT A HT C H H C G M TA TT TA M Q P HT P HT A C TA P A H TT
Bài 4 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

PK74 Nguồn DL 3
Thực tập T O V O C O O C C T T C H V V H O H H O

Bài 4 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
TT
Bù

DL1 Thực tập C TT C TA TA P P M A M G TT A HT C P H C G M TA TT TA M Q P HT P HT A HT M M Q H G
Bài 5 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

PK74 Nguồn DL 3
Thực tập V C C V T C T C C V C V V C H C C H C O O H H O C T V H H V C O O H H O

Se 1 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
DL1 Thực tập C TT C TA TA P P M A M G TT A HT C P H C G M TA TT TA M Q P HT P HT A HT M M Q H G

Bài 6 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Thực tập V C C V T C T C V O O V V C H C C H O V O H H O T V O H H O T O O H O H

Se 2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
DL1 Thực tập C TT C TA TA P P M A M G TT A HT C P H C G M TA TT TA M Q P HT P HT A HT M M Q H G

Bài 7 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Thực tập O H H O O H T H H V V H O V H O H O O H O V V O T H V C C V T C V C C V

Se 3 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
DL1 Thực tập C TT C TA TA P P M A M G TT A HT C P H C G M TA TT TA M Q P HT P HT A HT M M Q H G

Bài 8 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Thực tập

Bù
DL1 Thực tập

Bù

Ký hiệu DƯỢC LIỆU Ký hiệu DHCT Ký hiệu
H C. Hằng T T. Tuyển T
A C. An C T. Cường K
Q C. Quyên V T. Văn

HT T. Tuấn O C. Oanh
C C. Chi H C. Huyền

TA T. Tuấn Anh
M C. My
TT T. Tùng
P T. Phương

C.Quyên C.Chi T.Tuấn

C.An C.An

T. Trọng
T. Kim

TV

T.Tuấn T.Tuấn

K75+H1K1

T.Tuấn C.Quyên C.Quyên

K75+H1K1

C.Quyên C.An

DHCT

K75+H1K1

DHCT

DHCT

DHCT

K75+H1K1

DHCT

K74

T.Tuấn AnhC.Quyên

T.Tuấn Anh

T.Giang

T.Giang

T.Anh T.Thân

Lipid + ĐV làm 
thuốc

DL1

K74

PK74

ĐDSHCT

DHCT

DHCT

PK74

19-
24/12

K75+H1K1

Dược liệu

DHCT

Dược liệu

DHCT

Dược liệu

DHCT

Dược liệu

K75+H1K1

k74

12-
17/12

5-10/12

Dược liệu

DHCT

14-
19/11

K74DHCT

TV

Dược liệu

DHCT

31/10-
5/11

ĐDSHCT

TV

K75+H1K1

Dươc liệu

k74

PK74 ĐDSHCT

28/11-
3/12

7-12/11

K74

K75+H1K1

K74

21-
26/11

DHCT

TV

Dược liệu


